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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) Ghi lại chữ cái trước đáp á  đ         i    i   tra:  

Câu 1: Trong quá trình lao động, người lao động luôn luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi 

cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả 

lao động được gọi là 
A. lao động tự giác       B. lao động sáng tạo.    

C. lao động tự phát.     D. lao động ép buộc 

Câu 2: Vào ngày 27/7 – Ngày Thương binh – Liệt sỹ các cơ quan chính quyền, tổ chức tình 

nguyện thường đến thăm hỏi gia đình thương binh liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Việc 

làm này nhằm thể hiện truyền thống tốt đẹp nào của dân tộc Việt Nam? 

A. Truyền thống đoàn kết của dân tộc.  B. Truyền thống nhân ái 

C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.             D. Truyền thống đền ơn đáp nghĩa  

Câu 3: Trong cuộc sống, việc tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam giúp chúng ta có 

thêm niềm tin và 
A. sức mạnh. B. tiền bạc. C. của cải. D. tuổi thọ. 

Câu 4: Hành động nào sau đây thể hiện sự không tôn trọng sự đa dạng của các quốc gia? 

A. Tìm hiểu học hỏi tiếng nước ngoài 

B. Ăn các món ăn truyền thống của các dân tộc  

C. Không đến tham quan ở các nước có nền kinh tế chậm phát triển  

D. Tìm hiểu về quốc hoa của các nước  

Câu 5: Tôn trọng và học tập từ các nền văn hóa khác nhau trên thế giới mang đến cho 

chúng ta:  

A. Biết thêm nhiều món ăn ngon trên thế giới 

B. Hiểu biết về những thành tựu về các ngành khoa học kĩ thuật, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật 

C. Có thêm bạn bè trong và ngoài nước  

D. Nắm được những điều đặc trưng về các quốc gia. 

Câu 6: Thế nào là một người cần cù trong lao động? 
A. Hay nghỉ phép vì các lí do không chính đáng  

B. Làm việc một cách thường xuyên, phấn đấu hết mình vì công việc 

C. Chỉ làm những việc mình được giao 

D. Khi có khó khăn thì nhanh chóng đổi sang việc khác 

Câu 7. Cần cù là đức tính của con người biểu hiện ở thái độ làm việc một cách 

A. hời hợt. B. nông nổi. C. chăm chỉ. D. lười biếng. 

Câu 8. Biểu hiện của tôn trọng lẽ phải trong học tập là: 
A. Nghiêm túc trong kì thi, không gian lận, đạo văn, mở tài liệu trong phòng thi 

B. Giúp đỡ bạn khác sao chép tài liệu của bài tiểu luận cuối kì  

C. Mặc kệ các việc làm sai trái của các bạn bè trong lớp khi mình được chứng kiến 

D. Tỏ thái độ gay gắt với bạn bè, thầy cô 

Câu 9. Biểu hiện của bảo vệ lẽ phải là suy nghĩ, nói và làm theo đúng 
A. sự thật. B. sở thích. C. niềm tin. D. mệnh lệnh. 

Câu 10. Khi cá nhân biết bảo vệ lẽ phải, sẽ giúp con người nâng cao phẩm giá bản thân, 

góp phần tạo ra các mối quan hệ xã hội tốt đẹp và được mọi người 
A. sùng bái. B. khinh bỉ. C. yêu mến. D. cung phụng. 

Câu 11. Nhận định nào sau đây là đúng? 

A. Để bảo vệ lẽ phải cần phải tôn trọng sự thật  

B. Người bảo vệ lẽ phải luôn phải chịu thiệt thòi 
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C. Trước các việc làm sai trái, nếu mình không liên quan thì không cần phải lên tiếng 

D. Bất kể việc nào có lợi cho mình, đều phải cố làm cho bằng được  

Câu 12. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của: 
A. Các nhà chức trách   B. Tất cả mọi người. 

C. Các nhà khoa học.   D. Các nhà máy khai thác khoáng sản 

Câu 13. Hành vi nào sau đây trái với tôn trọng lẽ phải? 

A. Chăm chỉ ôn bài cho bài kiểm tra 

B. Chép phao trong kì thi  

C. Góp ý để các bạn xung quanh mình biết lỗi sai và sửa 

D. Không tùy tiện đổ oan cho người khác 

Câu 14. Môi trường có sự liên quan như thế nào đến cuộc sống của chúng ta?  
A. Không liên quan gì đến cuộc sống của con người 

B. Là điều kiện quan trọng, thiết yếu 

C. Chỉ có chức năng cung cấp thức ăn cho con người 

D. Môi trường không hề có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con người 

Câu 15. Nhận định nào sau đây là đúng? 
A. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên tạo cuộc sống tinh thần, phương tiện sống, tạo ra cơ 

sở vật chất để con người có thể phát triển kinh tế 

B. Tài nguyên thiên nhiên là nguồn tài sản không bao giờ cạn kiệt 

C. Môi trường không có tác động đến cuộc sống hiện tại của con người 

D. Tác động của con người không làm thay đổi hiện trạng vốn có của môi trường sống 

Câu 16. Nhận định đúng nhất về tài nguyên rừng của nước ta hiện nay? 

A. Tài nguyên rừng đang tiếp tục bị suy giảm cả về số lượng và chất lượng 

B. Dù tổng diện tích rừng đang được phục hồi nhưng chất lượng vẫn tiếp tục suy giảm 

C. Tài nguyên rừng của nước ta đang được phục hồi cả về số lượng và chất lượng 

D. Chất lượng rừng đã được phục hồi nhưng diện tích rừng đang giảm sút mạnh 

Câu 17. Khi gặp những hành vi phá hoại môi trường và tài nguyên thiên nhiên, em cần 

phải làm gì để thực hiện trách nhiệm công dân? 

A. Lờ đi coi như không biết. 

B. Cho rằng đó là việc của các nhà chức trách. 

C. Báo với cơ quan chức năng để xử lí theo quy định 

D. Cổ vũ cho hành vi đó. 

Câu 18: Những của cải có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử 

dụng phục vụ cuộc sống của con người được gọi là? 
A. Tài nguyên thiên nhiên   B. Tự nhiên 

C. Thiên nhiên.    D. Môi trường 

Câu 19: Vì sao chúng ta cần phải khai thác một cách hợp lí các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên? 

A. Vì chúng ta sẽ không dùng được hết chúng 

B. Có thể gây ra lãng phí tài nguyên 

C. Vì tài nguyên thiên nhiên không phải vô hạn, nếu không có biện pháp khai thác hợp lí sẽ 

gây cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên 

D. Yêu cầu của các nhà chức trách 

Câu 20. Chị T sau khi học đại học đã về quê để phát triển nghề làm nước mắm của quê 

hương, sau nhiều năm hãng nước mắm mà chị T phát triển đã được tiêu thụ nhiều nơi trên 

đất nước và giải quyết việc làm cho nhiều người dân. Trường hợp này cho thấy chị T là 

người 

A. biết giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương. 

B. không biết giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương. 

C. không biết bắt kịp kinh tế thời đại mới. 



D. biết bảo vệ môi trường. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 
Câu 1. (2 điểm) Em hiểu thế nào là ô nhiễm môi trường? Việc môi trường bị ô nhiễm dẫn đến 

hậu quả như thế nào? 

Câu 2. (3 điểm) Đọc và xử lí tình huống sau: 

 Anh Q rất hào hứng khi nhận giấy báo tham gia nhập ngũ, tuy nhiên ông S và bà K là bố mẹ 

của anh Q lại lo lắng con vào quân đội sẽ phải chịu khổ. Vì vậy, ông S và bà K đã dùng một 

khoản tiền để đưa cho anh M (là xã đội trưởng ở địa phương), với mục đích nhờ anh M loại tên 

anh Q ra khỏi danh sách nhập ngũ. Tuy nhiên, anh M không chấp nhận.  

a. Em có nhận xét gì về việc làm của ông S và bà K.  

b. Nếu em là anh Q, em sẽ làm gì? 

 

 

 


